Chương V.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU
- Tên gói thầu: Gói thầu 07.HN.26: Thi công sửa chữa xử lý hầm cáp số 05 bị ngập nước; Xử lý móng cột vị trí cột 160 (TK157)
- Địa điểm thực hiện:
	+ Hầm nối cáp HN5 (Toạ độ: 21.0103617; 105.8158568). số 104 phố Yên Lãng, phường Đống Đa, Tp. Hà Nội. 
+ Móng cột vị trí 160 (TK157) Đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín (581, 582T500NQ - 573T500TT) thuộc xã Dân Hòa, Tp. Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1-Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026
- Loại Hợp đồng: Trọn gói
· Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Mục đích gói thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện thi công xây dựng.
- Phạm vi công việc của gói thầu: Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chính sau :
	* Hầm nối cáp HN5.
- Chống thấm cho đáy hầm, thành hầm, vị trí tiếp giáp giữa thành hầm và nắp hầm tại những vị trí bị thấm, nứt bằng vật liệu chống thấm.
- Chống thấm tại các vị trí tuyến cáp xuyên cắt qua thành hầm.
- Ngăn ngừa nước trên bề mặt chảy vào hầm qua vị trí các nắp ga của hầm. 
	* Móng cột vị trí 160.
- Đắp đất bờ bao xung quanh móng phía ngoài ngăn nước.
- Bơm nước cạn xung quanh móng.
- Vét bùn 0,4m đến mặt đất tự nhiên, đào đất móng kè đá hộc sâu xuống 0,5m. 
- Đổ bê tông lót móng kè đá hộc M150 đá 2*4 dày 0,1m.   
- Xây móng kè và thân kè bằng đá hộc vữa Ximăng cát vàng mác 75. Khi xây phần thân kè chiều ngang tuyến đặt 4 lỗ thoát nước, chiều dọc tuyến đặt 4 lỗ thoát nước bằng ống nhựa TP Φ 76, L = 0,2m đặt cách mặt trên tường kè đá 0,6m.
- Đổ bê tông lót nối trụ bê tông M 150 đá 2*4 dày 0,1m
- Bổ sung đất đắp móng thiếu phần bên trong khu vực đổ trùm bê tông. Yêu cầu đất đắp đổ từng lớp 0,2m phải đầm chặt đảm bảo hệ số đầm chặt K ≥ 0,85 sau đó mới tiếp tục đổ cho tới khi cách mặt trên tường kè = 10cm thì dừng lại. 
- Đổ bê tông M 150 đá 2*4 dày 10cm toàn bộ mặt trên bên trong khu vực đổ trùm bê tông. Đánh dốc mặt bằng từ tâm móng ra 4 phía để thoát nước đọng trên mặt móng.  
- Hàn nối sợi tiếp địa (02 sợi kèm cờ).
- Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
Nhà thầu phải hoàn thành tiến độ thi công cho toàn bộ công trình trong thời hạn tối đa là 120 ngày tính đến điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
II. Phạm vi công việc chính của gói thầu:
Nội dung công việc chính của gói thầu này được thể hiện như sau: (Phần này mô tả nội dung công việc được đọc hiểu cùng các nội dung được nêu tại Mẫu số 01A. trong E-HSMT này)
* Thi công sửa chữa xử lý hầm cáp số 05 bị ngập nước:
	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng tham khảo

	1
	Lật, mở lắp hầm cáp số 05
	Tấm
	04

	2
	Quạt thông gió, đo kiểm tra khí độc 
	công
	01

	3
	Bơm nước
	m3
	40

	4
	Vét lớp bùn đất sâu 30cm 
	m3
	15,39

	5
	Đục tường gạch hiện trạng
	m3
	7,38

	6
	Bốc xếp, vận chuyển phế thải đi đổ
	m3
	22,77

	7
	Sửa chữa gờ bê tông định vị nắp hầm (02 cái): Gia công thép góc L63*6 bảo vệ bê tông 
	kg
	60,028

	8
	Sửa chữa gờ bê tông định vị nắp hầm (02 cái): Xử lý làm phẳng, nhẵn mặt tiếp xúc giữa tường bao và mặt trên của hầm với nắp hầm bằng keo dán 2 hợp phần.
	m2
	4,24

	9
	Gioăng cao su ngăn nước rộng 100mm, dày 10 mm 
	m
	13,6

	10
	Vít sắt bắt gioăng cao su ngăn nước
	Cái
	150

	11
	Chế tạo 02 nắp hầm (04 tấm): Gia công cốt thép các loại
	kg
	303,086

	12
	Chế tạo 02 nắp hầm (04 tấm): Đổ bê tông M250# đá 1*2
	m3
	1,014

	13
	Vệ sinh, trát vá chống thấm xung quanh thành bể 
	m2
	143,22

	14
	Chống thấm các điểm ống, cáp điện qua thành bể (Xử lý tiếp giáp và ống lồng và thành hầm):  3 pha* 2 lộ* 2 phía
	Điểm
	12

	15
	Chống thấm đáy hầm: Vệ sinh, trải dán chống thấm, khò lửa để miếng dán bám chặt vào đáy hầm
	m2
	51,3

	16
	Chống thấm đáy hầm: Đổ 1 lớp bê tông M150# dày 5cm
	m3
	2,565

	17
	Xử lý chống thấm tại các điểm cục bộ
	Điểm
	10



* Thi công sửa chữa xử lý móng cột vị trí cột 160 (TK157):
	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng tham khảo

	1
	Đắp bờ bao đất C2 xung quanh móng bằng thủ công (mua đất C2)
	m3
	64,8

	2
	Quây bạt nilon xung quanh bờ bao
	m2
	81

	3
	Đóng cọc tre dài 2,0m/1cọc xung quanh bờ bao khoảng cách 0,5m/1cọc, đường kính cọc 8-10 cm:
	m
	218

	4
	Rải phên Tre, Nứa xung quanh bờ bao
	m2
	162

	5
	Bơm, tát nước xung quanh móng
	m3
	54,9

	6
	Vét bùn lỏng bằng thủ công
	m3
	43,59

	7
	Đào móng thủ công xây tường bao kè đá hộc đất cấp 2
	m3
	65,016

	8
	Đổ lót móng tường bao kè đá hộc bằng bê tông M150 đá 2*4
	m3
	7,224

	9
	Xây chân móng kè đá hộc vữa XM cát vàng M75
	m3
	43,392

	10
	Xây tường kè đá hộc vữa XM cát vàng M75
	m3
	33,02

	11
	Đặt ống nhựa thoát nước TP  D76 dài 1,0m cách nhau 2,0m quanh tường kè (Chiều dọc tuyến đặt 5 ống, chiều ngang tuyến đặt 5 ống) cách mặt trên tường kè đá 0,3m: 20*0,5
	m
	10

	12
	Đắp đất thủ công kết hợp máy đầm cóc bổ sung đất cấp 2  phần trong lòng tường kè bao xung quanh móng cột và đầm chặt, K = 0,9; Chiều cao lớp đất cần bổ sung 0,9m (Chiều cao mỗi lớp bổ sung 0,2m cho đến khi cách mặt trên tường kè 0,1m)
	m3
	83,586

	13
	Mua bổ sung đất bị thiếu
	m3
	18,57

	14
	Đổ bê tông M 150 đá 2*4 dày 10cm toàn bộ mặt trên bên trong lòng tường kè bao xung quanh móng cột (Cao bằng mặt trên tường kè bao xung quanh móng cột)
	m3
	12,944

	15
	Hàn nối tiếp địa cột loại CT3: Ф 14 mạ kẽm:  3*2
	m
	06

	16
	Cờ tiếp địa: Thép dẹt 200*60*8
	cái
	02

	17
	Khoan lỗ F18 trên thanh cái dày 10-25mm
	Lỗ
	02

	18
	Phá bờ bao trả lại mặt bằng cho dân bằng thủ công
	m3
	64,8

	19
	Bốc xếp, vận chuyển xi măng
	tấn
	18,434

	20
	Bốc xếp, vận chuyển cát
	M3
	55,263

	21
	Bốc xếp, vận chuyển đá dăm
	M3
	33,985

	22
	Bốc xếp, vận chuyển đá hộc
	M3
	91,694

	23
	Bốc xếp, vận chuyển đất
	M3
	83,37


[bookmark: _Hlk216181859]* Lưu ý:
[bookmark: _Hlk216189329]- Các công việc chính của gói thầu phải bao gồm hoặc được hiểu là đã bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công như:
+ Dụng cụ thi công;
+ Khối lượng phụ trợ thi công;
+ Vận chuyển vật tư, vật liệu, trang thiết bị, nhân lực phục vụ thi công;
+ Đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công; hoàn thiện tạo mặt bằng tạm phục vụ thi công (do địa hình thi công phức tạp như: bờ ao, bờ ruộng, dưới nước, ruộng lúa, ruộng màu, …);
+ Công trình tạm thi công, đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), chi phí bồi thường cây cối hoa mầu trên đất mượn thi công (bờ ao, bờ ruộng, dưới nước, ruộng lúa, ruộng màu, …) mặt bằng tập kết vật liệu, mặt bằng mượn phục vụ thi công;
+ Kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu (điện, nước, nhiên liệu…) mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm;
+ Vận chuyển đổ thải, dọn dẹp, vệ sinh, hoàn thiện hoặc hoàn trả mặt bằng sau thi công;
+ Các công việc khác theo yêu cầu của E-HSMT.
· Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để có phương án dự thầu, tính toán vật tư, vật liệu phục vụ thi công đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT và bản vẽ thiết kế.
· Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 1A (nếu có): Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan:
	a. Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng

	TCVN 2682: 2020
	Xi măng Pooc lăng

	TCVN 6260:2020
	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp

	TCVN 7570: 2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 4506 : 2012
	Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	b. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa

	959/QĐ-EVN      
	Quy trình an toàn điện

	c. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu

	TCVN 9361: 2012
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

	TCVN 4085: 2011
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

	TCVN 4447: 2012
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

	TCVN 9377:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu (Công tác trát, láng, ốp)

	TCVN 4453: 1995
	Kết cấu BT và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 5674: 1992
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu

	d. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công và các tiêu chuẩn khác
	TCVN 4087: 2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	TCVN 6052:1995
	Dàn giáo thép






2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình
    - Điều kiện thi công: 
[bookmark: _Hlk216182142][bookmark: _Hlk216182113]+ Tại Hầm nối cáp HN5 (Toạ độ: 21.0103617; 105.8158568). số 104 phố Yên Lãng, phường Đống Đa, Tp. Hà Nội.
+ Tại khu vực móng cột vị trí 160 (TK157) Đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín (581, 582T500NQ - 573T500TT). 
2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công
· [bookmark: _Hlk216182355]Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ khảo sát - thiết kế và hiện trạng nắm vững yêu cầu của phương án, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.
- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.
a. Công tác chuẩn bị
Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:
· Lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.
· Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận
· Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.
· Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài công trường.
· Nhà thầu phải đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm.
· Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.
· Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ.
· Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.
[bookmark: _Hlk216182431]            - Liên hệ với đơn vị quản lý đường giao thông, quản lý đô thị để thoả thuận các vấn đề: Xin phép thiết lập rào chắn phòng hộ và phối hợp điều tiết giao thông để thi công trên mặt đường phố.
b. Vệ sinh môi trường:
· Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh
· Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.
c. Bố trí tổng mặt bằng thi công:
· [bookmark: _Hlk216182506]Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.
· Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công phù hợp với đặc điểm hiện trạng và giải pháp thiết kế.
· Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải khảo sát hiện trường, làm việc với các cơ quan chức năng để bố trí điểm tập kết vật liệu cũng như tập kết phế thải, đảm bảo không làm ảnh hưởng an toàn vận hành đường dây.
· Các hạng mục phụ trợ: Nhà thầu phải bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường xung quanh.
+ Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các đường giao thông phục vụ quá trình thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục hoàn trả lại theo hiện trạng ban đầu.
+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm, sau khi kết thúc công trình.
2.2. Tổ chức công trường
Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường.
Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực:
a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu:
Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra trong suốt quá trình thi công định kỳ lấy mẫu vật liệu theo quy định gửi đến các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước để giám định chất lượng. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công.
· Vật tư đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và không được cũ hỏng
b. Chuẩn bị về nhân lực:
· Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt.
· Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát
c. Chuẩn bị về thiết bị:
· Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển
· [bookmark: _Hlk216182652]Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, báo cáo khảo sát, nhà thầu tự lựa chủng loại và số lượng máy móc phương tiện phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu của thiết kế và phù hợp với điều kiện hiện trạng, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn vận hành đường dây. Số lượng máy móc, phương tiện đảm bảo tiến độ được lập có tính đến dự phòng trong quá trình thi công.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
2.4. Thời gian và tiến độ.
a. Khởi công và hoàn thành:
· Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.
· Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.
b. Thời gian làm việc: Được quy định theo hợp đồng
c. Tiến độ thi công
· Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:
+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang
   + Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc)
3. Một số quy định về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
3.1. Quy định chung:
[bookmark: _Hlk216182787]- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư: xi măng, cát, đá, bê tông, ống nhựa PVC, (Catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, kết quả thí nghiệm,…) đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
- Chủng loại và số lượng máy móc phương tiện phục vụ thi công (đào đất, phá dỡ, thi công BTCT toàn khối,..) phải đáp ứng được yêu cầu thiết kế, báo cáo khảo sát và phù hợp với đặc điểm hiện trạng thi công. Thiết bị thi công phải được kiểm định đầy đủ theo quy định và tuân thủ theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận.
             3.2. Quy định cụ thể về vật liệu/thiết bị chính:
- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.
- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong công trình đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.
[bookmark: _Hlk216182858]- Trước khi thiết bị tập kết về công trường chuẩn bị thi công nhà thầu phải trình Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát đầy đủ các tài liệu sau:
+ Danh sách thiết bị, máy thi công đưa vào sử dụng trong công trình.
   + Các thông số và tình trạng kỹ thuật của mỗi thiết bị, máy thi công (catalog và chứng chỉ kiểm định an toàn của các thiết bị, máy thi công).
+ Chứng chỉ kiểm định an toàn của từng loại thiết bị, máy thi công sẽ được sử dụng như trong biện pháp thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
	- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:
+ Gửi mẫu cho TVGS phê duyệt.
+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.
  + Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.
  + Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.
· Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.
· Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất.
· Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ. Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.
· Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.
· Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.
3.2.1. [bookmark: _Hlk216182960]Vật liệu dung cho bê tông và vữa
3.2.1.1 Xi măng
· [bookmark: _Hlk216183017]Có thể dùng xi măng Poóc lăng theo TCVN 2682: 2020 hoặc xi măng Poóc lăng hỗn hợp TCVN 6260: 2020 cung cấp từ các nhà máy xi măng có uy tín trên thị trường Việt Nam về tận công trình.
· Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4787: 2009.
· Xi măng dùng để thi công phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN.
· Xi măng cần phải giữ tại hiện trường trong điều kiện phù hợp và đúng qui trình bảo quản.
· Bất kỳ thời điểm nào, Đơn vị xây lắp phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng của xi măng dùng cho công trình đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng, chứng nhận này phải do một cơ quan có đủ tư cách pháp nhân cấp.
· Xi măng cần phải giữ tại công trường trong kho kín. Bao xi măng phải được cách nước và thoáng khí trên sàn cách mặt đất không nhỏ hơn 30cm và phải có biện pháp phòng chống các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác trước thời gian đưa vào sử dụng. Bất cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm, vón cục hoặc do các nguyên nhân khác đều không được sử dụng và được thay thế bằng xi măng khác.
· Xi măng mới sản xuất còn nóng cần phải lưu kho để nguội sau 22 ngày mới sử dụng. Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 12 tháng hoặc tuy chưa quá 12 tháng nhưng đã bị giảm chất lượng như vón cục, chậm đông kết, giảm cường độ.
[bookmark: _Hlk216183111]3.2.1.2 Cốt liệu bê tông
a) Yêu cầu chung:
· Quy định này gồm những yêu cầu cho cốt liệu thô và tinh để sản xuất bê tông, các cốt liệu được lấy từ tự nhiên: Sỏi, cuội phải tuân theo yêu cầu TCVN.
· Cốt liệu cần phải sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông như: Quặng sắt, muối sulfat, can xi, magenium, không lẫn vỏ nhuyễn thể.
· Công tác kiểm tra phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Đơn vị xây lắp phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra tại hiện trường.
· Tất cả các cốt liệu phải cứng, rời và có kích thước các cạnh đồng đều nhau.
b) Cốt liệu thô:
· Cốt liệu thô (đá dăm) dùng trong công tác bê tông phải tuân theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN.
· Cốt liệu thô cần cấp phối để phù hợp với bất cứ loại cốt liệu nào.
c) Cốt liệu tinh:
· Cốt liệu tinh có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo.
· Các loại cốt liệu bị loại bỏ, nhất thiết phải chuyển khỏi công trường.
· Khi thay đổi nguồn mua vật liệu phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết và chỉ sử dụng khi đã được kỹ sư bên Chủ đầu tư phê duyệt.
· Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường.
3.2.1.3 Nước
· Nước dùng cho công trình phải sạch không có các tạp chất hay chất gây hại, đáp ứng TCVN 4506:2012.
· Nước dùng để trộn và bảo dưỡng phải đảm bảo các yêu cầu của TCVN.
· Đơn vị xây lắp phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết theo yêu cầu;
· Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước Đơn vị xây lắp phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư.
3.2.1.4 Cát xây dựng
· Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và quy chuẩn QCVN 16- 8:2014/BXD. Cát phải sạch sẽ không được vượt quá 3% hàm lượng sét hoặc á sét. Hàm lượng muối gốc Sunfat, sunfit tính ra SO3 ≤ 1%;
· Cát lấy từ các nguồn cung cấp khác nhau không được trộn lẫn với nhau hoặc lưu kho với các cốt liệu khác tương tự.
· Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006.
3.2.1.5 Đá hộc:
	- Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN. 
	- Được sản xuất bằng phương pháp nổ mìn, có khối lượng từ 20 đến 40kg. Mặt đá không được lồi lõm quá 3cm. Đá dùng để xếp phải cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị hà, chống được tác động của không khí và nước. Khi gõ bằng búa, đá phát ra tiếng kêu trong; Phải loại bỏ đá phát ra tiếng kêu đục hoặc đá có vỉa canxi mềm. 
	- Kiểm tra loại đá, chỉ tiêu cơ lý của viên đá: thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đá bằng cách:
	+ Xác định cường độ nén của đá bằng cách nén mẫu đá hình trụ có đường kính và chiều cao 5 cm, hoặc mẫu lập phương 5 x 5 x 5 cm;
	+ Xác định khối lượng thể tích của đá bằng các mẫu nêu trên hoặc dùng mẫu đá không có qui cách bọc parafin, rồi nhúng vào nước đựng trong ống lường khắc độ; Thể tích nước dâng lên bằng thể tích của viên đá cộng với thể tích parafin bọc mẫu, từ đó tính được thể tích mẫu đá không có qui cách; Khối lượng thể tích đá là tỷ số trọng lượng chia cho thể tích đá.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
4.1 . Quy định chung:
[bookmark: _Hlk216183275]- Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.
- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.
- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.
4.2 . Công tác định vị công trình:
[bookmark: _Hlk216183383]- Trên cơ sở các mốc định vị do Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế giao, Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này.
4.3 . Công tác thi công đất:
a. Yêu cầu chung:
Công việc thi công đào, san nền được triển khai thi công bằng thủ công là chính, các bước thi công được thực hiện như sau:
- Phải đào bóc hết lớp đất và các chướng ngại vật theo đúng như trong bản vẽ thiết kế.
- Hoàn trả mặt bằng thi công và vận chuyển các chất phể thải đến bãi đổ thải theo quy định của địa phương.
- Ngoài các yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4447-2012: Công tác đất.
- Công tác thi công công trình bao gồm các công việc sau:
+ Tập kết xe máy, thiết bị thi công, dọn dẹp mặt bằng, đào và vận chuyển đất đào không tái sử dụng được, đào và tập kết vật liệu để đắp nền.
+ Định vị vị trí công trình trên thực địa bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép, dùng cọc tre đóng xuống để đánh dấu các vị trí.
+ Trước và trong quá trình thi công, Đơn vị xây lắp phải có các biện pháp thoát nước hiện trường (kể cả đối với nước mặt và nước ngầm) để tạo thuận lợi cho việc thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công, đồng thời không để nước ảnh hưởng đến dân cư lân cận.
+ Tất cả các công việc phát quang, cào xới, bóc chuyển lớp đất mặt cần phải được hoàn tất trước khi bắt đầu công việc đào và đắp nền.
+ Các vật liệu thừa và không thích hợp, kể cả lớp đất mặt phải được chuyển đổ đi ra khỏi khu vực thi công đến khu vực đổ thải đúng quy định. Phải cung cấp cho Chủ đầu tư hoặc Tư vấn tất cả các bản sao thỏa thuận với chủ sở hữu đất về nơi đổ đất nằm ngoài phạm vi cho phép.
+ Các công tác thỏa thuận, cam kết với địa phương về công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn dân sinh,…: các giải pháp, che chắn, cảnh báo,… và hoàn trả, bồi thường các thiệt hại do quá trình thi công gây ra.
· Vật liệu đắp nền được lấy từ nơi khác vận chuyển đến, đất đắp phải đáp ứng yêu cầu thiết kế. Sau khi đắp dùng đầm cóc để đầm chặt theo thiết kế.
· Mặt bằng san nền sau khi hoàn thiện phải đảm bảo đúng các qui định về cao độ, độ dốc, hướng dốc như qui định trong bản vẽ thiết kế. Mọi sai sót Đơn vị xây lắp phải làm lại và chịu toàn bộ kinh phí cho phần sai sót trên.
b. Lập thiết kế chi tiết
· Đơn vị xây lắp phải lập các bản vẽ tổ chức thi công chi tiết đắp đất cho từng khu vực thi công. Các bản vẽ này phải thể hiện chi tiết trình tự công tác đắp dự kiến cùng với các dữ liệu thích hợp cho mỗi giai đoạn đắp tại mỗi khu vực công trình. Trong kế hoạch đắp dự kiến phải đề cập chi tiết về việc thải vật liệu đào từ hố móng, tiêu thoát nước trong khu vực đào. Các bản vẽ tổ chức thi công đắp đất phải được Tư vấn giám sát thoả thuận trước khi triển khai thi công.
c. Công tác đào hố móng:
· Công tác đào đất:
· Đất đào từ hố móng được đưa ra bãi trữ hoặc đến nơi tận dụng để đắp, đất đào thải không được làm ảnh hưởng đến đường thi công trong khu vực xây dựng.
· Khi đào hố móng, phải để lại lớp bảo vệ chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên với chiều dày tối thiểu 30cm và chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình.
· Hạn chế ảnh hưởng ngoài phạm vi đào
· Việc thiết kế biện pháp tổ chức thi công đào đất cần phải hạn chế đến mức tối đa những tác động đến các khu vực ngoài phạm vi hố móng công trình để giảm thiểu tác động đến môi trường, giữ ổn định tự nhiên của các sườn dốc.
	* Tiêu thoát nước trong quá trình đào
- Việc tiêu thoát nước trong quá trình đào đất đá cần phải được đề cập đến trong thiết kế biện pháp tổ chức thi công chi tiết của Đơn vị xây lắp để đảm bảo an toàn cho các mái đào khi chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước và bảo vệ bề mặt mái đào.
· Các hố móng sẽ được giữ trong điều kiện thoát nước tốt ở mọi thời điểm và tránh nước đọng thành vũng từ các nguồn nước bất kỳ, gồm nước mưa, thấm của nước ngầm, hoặc nước từ các hoạt động thi công.
· Đơn vị xây lắp sẽ cung cấp, lắp đặt, duy trì và vận hành các thiết bị và vật liệu theo yêu cầu thoát nước từ các bề mặt đào, bao gồm bơm, vật thoát nước, hố thu nước, cống, máng, đê quai, rãnh và các thiết bị dẫn dòng và gia cố tạm thời khác để cho phép thực hiện các công tác trong điều kiện khô ráo.
d. Công tác đắp đất
· Xử lý nền trước khi đắp
· Vệ sinh làm sạch, loại bỏ các tạp chất và thực bì trên bề mặt cần đắp đất
· Nếu nền bằng phẳng hoặc có độ dốc nhỏ hơn 1:5 cần đánh xờm bề mặt trước khi đắp. Nếu độ dốc lớn hơn 1:5 phải đánh dật cấp theo kiểu bậc thang.
· Sau khi dọn xong nền, nếu thấy có những sai khác so với đồ án thiết kế, không lợi cho công trình hoặc khó khăn cho thi công, Đơn vị xây lắp xây lắp phải báo cáo với Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát để có biện pháp xử lý cho phù hợp.
· Chỉ sau khi hoàn thành các công việc xử lý nền mới tiến hành đắp đất.
· Vật liệu đất đắp
· Đất đắp không được lẫn tạp chất, thực bì, phải đảm bảo các chỉ tiêu về dung trọng khô thiết kế và độ ẩm tốt nhất ở mọi vị trí trong khối đắp.
· Thiết bị
· Đầm đất tại khu vực mái taluy phải sử dụng các máy đầm cầm tay.
· Xử lý độ ẩm của đất
· Đối với vật liệu đất đắp: Trước khi đắp, vật liệu đất đắp phải có độ ẩm trong phạm vi khống chế. Nếu đất quá khô phải tưới thêm nước. Trong trường hợp đất quá ướt phải xử lý cho khô bớt bằng cách phơi đất.
· Đối với nền khối đắp: Trước khi đắp, đất nền phải có độ ẩm trong phạm vi khống chế. Nếu đất nền quá khô phải tưới thêm nước. Trong trường hợp đất nền quá ướt thí phải xử lý cho khô bớt, sau đó đầm chặt, đánh xờm rồi mới cho đổ đất đắp.
d.1. Công tác đổ, san đất
· Khối đắp nền được đổ thành từng lớp không quá 30cm, đầm bằng đầm cóc.
· Các yêu cầu khác về công tác đắp đất phải tuân thủ Tiêu chuẩn Việt Nam- Công tác đất TCVN 4447-2012.
d.2. Công tác đầm
· Đất đắp phải đầm đạt độ chặt theo thiết kế (K ≥ 0,85). Đơn vị xây lắp phải tiến hành thí nghiệm đầm nén tại hiện trường để xác định loại đầm và các thông số đầm nén hợp lý. (Trọng lượng đầm, chiều dày rải đất, số lần đầm, độ ẩm tối ưu, tốc độ dịch chuyển của đầm).
· Đối với các chỗ tiếp giáp giữa phần đắp nền đường với chân taluy phải đắp đất theo các yêu cầu sau:
+ Ít nhất trong phạm vi 1m đất đắp phải là đất thịt, sét không lẫn cuội sỏi, cát, rễ cây cỏ.
+ Trong phạm vi 1m đất được rải thành từng lớp dày từ 10-15cm và đầm bằng đầm cóc đạt độ chặt yêu cầu của thiết kế
d.3. Công tác nghiệm thu
· Công tác nghiệm thu phải được tiến hành theo những quy định của Nhà nước.
· Công tác nghiệm thu đắp đất bao gồm: nghiệm thu từng bộ phận công trình trong thời gian thi công và nghiệm thu toàn bộ công trình khi đã hoàn thành. Đối với các hạng mục bị che khuất, làm xong phần nào nghiệm thu phần đấy, sau khi cả hạng mục đó hoàn thành sẽ làm biên bản nghiệm thu chung.
· Trước khi nghiệm thu Đơn vị xây lắp thi công phải trình các tài liệu, hồ sơ sau để Hội đồng nghiệm thu xem xét.
+ Bản vẽ hoàn công, trong đó ghi chú đầy đủ những thay đổi so với bản vẽ thiết kế. Đối với các việc đào hố móng, xử lý nền phải có bản vẽ mô tả cụ thể.
+ Bản thuyết minh và ghi chép các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.
+ Sổ nhật ký thi công, sổ ghi chép tài liệu thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình.
+ Tài liệu về khối lượng thi công từng đợt và toàn bộ.
+ Các bản vẽ nghiệm thu vùng bị che khuất, các bản vẽ xử lý kỹ thuật trong quá trình thi công.
e. Kiểm tra và nghiệm thu:
· Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công san nền, đầm nén theo thiết kế và lấy mẫu thí nghiệm theo đúng TCVN 4447-2012
· Tiến hành kiểm tra và nghiệm thu từng lớp theo tiêu chuẩn TCVN 4447:2012. Quá trình trên được lặp đi lặp lại cho đến khi thi công đến cao độ thiết kế.
· Trong quá trình thi công nếu thấy điểm nào không phù hợp với thiết kế hoặc có biến cố kỹ thuật Đơn vị xây lắp sẽ báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn để kịp thời xử lý.
· TVGS có quyền yêu cầu Đơn vị xây lắp thí nghiệm độ chặt của đất nền tại bất kỳ vị trí nào trên mặt bằng. Việc thí nghiệm phải do cơ quan chức năng có đủ tư cách pháp nhân đảm nhiệm và Đơn vị xây lắp chịu toàn bộ kinh phí.
· Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Đơn vị xây lắp đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan theo qui định của pháp luật.
4.4. Công tác phá dỡ:
· Công tác phá dỡ phải được thực hiện đứng theo phương án đã được duyệt
· Trước khi phá tại các vị trí trên cao, phải chuẩn bị đầy đủ các biện phải an toàn, che chắn.
· Phải có biện pháp che, rào chắn đảm bảo an ninh cho trạm và không ảnh hưởng đến các hạng mục khác trong trạm
· Các vật tư tháo dỡ cần thu hồi phải được vận chuyển và tập kết gọn gàng vào đúng vị trí do chủ đầu tư yêu cầu.
· Phá dỡ kết cấu mái taluy nhà thầu có thể sử dụng bằng thủ công kết hợp với máy khoan cầm tay, đảm bảo việc phá dỡ không làm ảnh hưởng sang các kết cấu xung quanh.
4.5. Công tác ván khuôn:
· Ván khuôn sau khi lắp đặt phải đảm bảo độ bền vững, không bị chuyển vị trong quá trình đổ bê tông. Các khe giữa các tấm ván khuôn phải đảm bảo kín, khít tránh mất nước bê tông. Ván khuôn phải được quét dầu hoặc làm bão hoà nước trước khi đổ bê tông. Dầu quét lên ván khuôn phải là dầu không có chất làm biến đổi mầu hoặc phản ứng có hại cho bê tông.
· Ván khuôn trước khi đổ bê tông phải được dọn dẹp sạch sẽ các vật liệu thừa, phế thải, rác....
· Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
4.6. Thi công bê tông:
· Các cốt liệu của bê tông trước khi trộn phải sạch sẽ không được lẫn tạp chất. Trước khi vào thi công Nhà thầu phải trình cho Kỹ sư giám sát một số thiết kế cấp phối vữa, bê tông và các tài liệu thí nghiệm để chứng minh. Việc trộn bê tông được thực hiện bằng máy trộn hoặc trạm trộn.
· Nước sử dụng trộn bê tông phải sạch, không có dầu, muối, axít, kali, đường, rác hay bất cứ hợp chất nào có hại cho bê tông hoặc thép.
· Nhà thầu phải có các dụng cụ đong, đo, đếm phù hợp cho các mẻ trộn bê tông khi dùng máy trộn theo cấp phối đã được Tư vấn giám sát chấp thuận.
· Bê tông phải được bảo dưỡng đúng theo quy định
· Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu
4.7. Công tác thi công móng, mái:
a. Trước khi tiến hành mở móng:
· Trước khi thi công đào móng, mái Đơn vị thi công phải tiến hành đo trắc đạc và cắm mốc theo đúng kích thước, vị trí tọa độ nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế.
· Để thi công móng, mái bất kì vị trí nào, Đơn vị thi công phải dùng máy trắc đạc đo kiểm tra.
b. Hướng móng:
· Đơn vị thi công chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo độ chính xác của vị trí cột và hướng cho mỗi móng cột, trụ, tường chắn theo hồ sơ thiết kế.
· Các vị trí đặc biệt khác cần xem hướng dẫn chi tiết ở bản vẽ Sơ đồ móng, bản vẽ Sơ đồ san gạt và kè móng, các bản vẽ liên quan khác để đảm bảo thi công đúng thiết kế.
c. Công tác đào hố móng:
· Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với "Quy phạm công tác đất", phải đảm bảo ổn định của các mái dốc. Đơn vị xây lắp phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong công tác đào hố móng.
· Mặt bằng đáy hố móng phải được dọn sạch và bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để hút toàn bộ nước có trong hố móng.
· Hình dạng, kích thước, cao độ của hố móng phải đúng với bản vẽ thiết kế và phải được nghiệm thu trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
· Trong trường hợp đào hố móng mà phát hiện có sự sai khác về địa chất so với thiết kế, Đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo lại bên Chủ đầu tư cùng tư vấn thiết kế và được các bên đồng ý mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
· Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.
· Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).
· Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.
· Giếng neo được đào đứng vách, không mở taluy, đáy giếng neo phải được đầm chặt trước khi hạ lồng thép
d. Công tác đắp đất:
· Việc san lấp được tiến hành sau khi xây móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian quy định và phải được TVGS cho phép.
· Đất để san lấp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế. Đất lấp hố móng phải đổ từng lớp và đầm kỹ theo đúng chỉ dẫn của thiết kế
· Đất đắp phải đầm đạt độ chặt k theo yêu cầu trong hồ sơ thiết kế.
· Đất thừa phải vận chuyển đến nơi khác đổ phải được thoả thuận với chính quyền địa phương.
TVGS có thể tiến hành thí nghiệm dung trọng lớp đất đắp để kiểm tra đơn vị thi công thực hiện đúng độ đầm nén yêu cầu. Bất kỳ móng nào xác định đất lấp hố móng đầm nén không đạt chất lượng phải đào lên và thực hiện lại bằng chi phí của đơn vị thi công.
e. Công tác thi công xây đá
- Trước khi tiến hành công tác xây móng phải kiểm tra lại cao độ đáy móng bằng máy thủy bình.
- Đá và vữa xây trước khi thi công phải thí nghiệm chất lượng theo quy định.
- Trước khi xây, đáy hố móng phải được dọn sạch, sửa phẳng, hàng đầu tiên và những chỗ góc và những chỗ chuyển tiếp móng, cần chọn những viên đá lớn, phẳng đáy để xây. Những viên đá sứt vỡ nên xây ở phía trong khối xây đá hộc, nhưng phải dùng đá nhỏ chèn vào chỗ gẫy.
- Khi xây móng, phải đặt đá hộc thành từng hàng cao 0,3 m, khi xây tường - mỗi hàng cao 0,25 m.
- Trong mỗi hàng đá xây đều phải có các hòn đá câu chặt, tạo hệ giằng theo các yêu cầu dưới đây:
+ Mỗi mét vuông trên bề mặt đứng của tường phải có ít nhất một hòn đá câu dài 0,40 m;
+ Khi xây tường đá dày không lớn hơn 0,40 m phải đặt mỗi mét vuông 3 viên đá câu suốt cả chân tường.
- Khi xây cột, trụ, phải đặt hộc thành từng hàng cao 0,25 m. Cần chọn những viên đá dài, dày mình; không nên dùng đá vát cạnh, đá mỏng. Phải bố trí các viên đá mặt có chân cắm sâu vào khối xây.
- Khi xây tường giao nhau, trong từng hàng phải bố trí các viên đá câu chặt các đầu tường với nhau. Không xây theo kiểu dựng bia trong các khối xây móng, tường, cột, trụ. Phải chèn đệm chặt các khe mạch rỗng bên trong khuôn xây bằng vữa và đá nhỏ. Không xây trùng mạch ở mặt ngoài cũng như bên trong khối xây. Không được đặt đá tiếp xúc trực tiếp với nhau mà không đệm vữa.
- Khi xây đá hộc không thành hàng (đá hộc thô), ngoài những yêu cầu như đối với đá hộc xây thành lớp, phải tuân theo những quy định sau đây:
+ Chiều dày các mạch vữa không lớn hơn 20 mm và phải đều nhau; các mạch xây ngang dọc không được tập trung vào thành một điểm nút, không để những mạch chéo nhau, những mạch đứng song song, mạch chéo chữ thập, mạch vữa lồi lõm;
+ Đá lớn nhỏ phải phân bố đều trong khối xây. Không chèn đá vụn vào các mạch vữa ngoài mặt khối xây.
- Mạch vữa đứng cần được nhồi chặt vữa bằng bay hay bằng thanh thép 10. 
- Bề mặt tường phô ra ngoài yêu cầu phải phẳng, nhẵn.
- Trước khi ngừng xây, phải nhét đầy vữa và chèn đá nhỏ vào các khe rỗng bên trong hàng đá xây trên cùng. Khi xây tiếp, phải trải vữa trên bề mặt hàng này.
- Trong mùa hè, mùa khô, khi ngừng tạm thời thì phải tưới nước cho khối xây đá hộc và bê tông đá hộc luôn luôn ẩm. Trước khi tiếp tục thi công, trên bề mặt của hàng đá hộc và bê tông đá hộc phải dọn sạch rác bẩn và tưới nước.
- Mỗi đợt xây cao không quá 1,2m.
- Các mạch đứng không kéo dài quá 2 hàng xây. Mạch đứng của hàng xây trên và hàng xây dưới phải so le nhau ít nhất 10cm ở khối xây đá hộc, 15cm ở khối xây đá đẽo, đá kiểu. Khi xây đá hộc, mạch vữa phải đều, thường có chiều dày 20 - 30mm.
- Dụng cụ gia công và xây đá:
+ Đục: dùng để đục mặt đá, có các loại: đục phẳng, đục có ràng, đục vụn và các loại đục nhỏ khác.
+ Búa: có búa tay và búa máy. Búa tay có: búa nhẹ (nặng không quá l,5kg), búa vừa (nặng 1,85 và 2,75kg), búa nặng (búa tạ nặng 3 - 5kg) và búa chim. 
+ Ngoài ra còn có cưa, bàn chải và bào trau mặt đá.
* Kỹ thuật xây
- Chọn đá: Đá hộc dùng để xây phải tốt, không dùng đá bị phong hóa, nứt nẻ. Khi vận chuyển xếp riêng những viên đá phẳng, đá kích thước lớn, những viên đá dài hơn 2/3 chiều dày tường có mặt ngoài bằng phẳng để xây hàng đầu tiên, xây mặt tường; những viên có 3 mặt vuông vắn, kích thước lớn dùng xây góc. Đá hộc vừa và nhỏ dùng xây thân tường, xen kẽ với đá lớn để chèn, đệm. Xếp riêng như vậy khi xây không mất công chọn lựa, vừa tăng năng suất xây vừa đãm bảo kỹ thuật, mỹ thuật..
- Xây tường đá hộc thành lớp.
- Sau khi bật mực 2 mép chân tường, tiến hành chọn và ướm đá, đá phải được rửa sạch trước khi xây, rải vữa cách mép tường 3 - 4cm, dày 4 - 5cm, đặt đá chính xác trên lớp vữa, day và gõ mạnh bằng búa gỗ cho đá lún sâu xuống, vữa tràn ra xung quanh dày 2 - 3cm là vừa. Ở mỗi hàng nên chọn những viên đá có cùng chiều dày. Trước khi xây lớp trên phải đổ dầy vữa lỏng vào mạch của lớp dưới, dùng đá nhỏ chèn vào khe hở giữa các viên dá. Tuyệt dối không được chèn đá trước khi dố vữa đầy mạch, không được sửa các viên đá nằm trong khối xây, nếu viên đá chưa ổn dịnh phải dùng đá nhỏ chèn từ mặt ngoài, không được chèn ở mạch trong để tránh đá trượt ra ngoài.
- Tường đá có chiều rộng lớn xây hai hàng đá mặt, tiếp giáp với dây trước. Sau đó mới xây cách viên giữa.
- Khi ngừng xây phải để mỏ giạt. Chú ý mỗi lớp xây phải ngang bằng, mạch vữa nếu bị dốc dễ làm cho khối xây bị trượt đô bất ngờ.
- Sau khi xây hết một đợt, kiểm tra độ ngang bằng của khối xây, xây đến gần đỉnh tường phải kiểm tra độ ngang bằng và cốt cao độ của tường, đỉnh tường phải ngang bằng, dừng đúng cốt; dùng vữa xi măng 1:3 láng định tường cho phẳng.
- Xây đá hộc ở góc tường, đoạn tường giao nhau: Các góc tường xây bằng hòn đá lớn, chân dài để giằng hai thân tường với nhau. 
	4.8. Công tác đổ bê tông mặt móng:
a. Trộn bê tông:
- Thành phần của các chủng loại bê tông khác nhau cần thiết cho công trình phải tuân thủ cấp phối của vữa bê tông bao gồm hàm lượng xi măng cát đá theo đúng thiết kế cấp phối được duyệt
- Đơn vị thi công phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi măng nhiều Oxyde Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào. Bê tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thép. Khi tháo gở ván khuôn, mặt bê tông phải có một mặt khá láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đóng quá nhiều nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như được chỉ định.
- Nếu Đơn vị thi công muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào phải được sự chấp thuận đồng ý của bên Chủ đầu tư.
b. Trộn bê tông tại công trường:
- Bê tông cần được trộn đúng mục đích sử dụng và phê duyệt công suất mẻ trộn, thiết bị trộn, cách đo xi măng và cốt liệu.
	- Máy trộn phải đúng kích cỡ và số lượng đảm bảo để hoàn thành công việc.
	- Thiết bị trộn phải được định cỡ một cách cẩn thận, chính xác và rõ ràng theo tỷ lệ của các thành phần trộn như đã định trong những lần trộn thử nghiệm có được mẻ bê tông chuẩn ngay trong lần trộn đầu tiên. Thiết bị đo phải được bố trí tại nơi có thể tránh được tác động của thời tiết hoặc điều kiện làm việc.
	- Mỗi mẻ phải được trộn đến khi bê tông đều màu, dẻo và không quá 2 phút, thời gian đó được tính từ khi nạp xong xi măng và cốt liệu vào thùng trộn.
	- Nước phải được đưa vào từ từ khi thùng trộn đang quay. Tất cả nước cho một mẻ trộn phải được cho vào xong trong một phần tư thời gian trộn trôi đi. Đơn vị xây lắp cần tuân theo hướng dẫn kỹ thuật đối với mọi máy sử dụng.
	- Bất kỳ mẻ bê tông nào quá nhão hoặc quá khô không đảm bảo cho việc đầm hoàn chỉnh đều bị loaị bỏ. Máy trộn sẽ phải lắp đồng hồ và chuông báo hiệu để đảm bảo thời gian trộn chính xác. Lượng trộn trong một mẻ không được quá công suất của máy trộn.
	- Toàn bộ mẻ trộn phải đổ ra hết trước khi nạp vật liệu cứng cho mẻ trộn mới vào thùng trộn. Tất cả thiết bị, hộp đo, bảng điều khiển v v... cần phải được làm sạch sau mỗi ca hoặc ngày làm việc.
c. Đầm nén bê tông:
- Bê tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định. Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê tông đông đặc lần đầu tiên. Bê tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Lưu ý đổ bê tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng cho công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360 Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cốt thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.
- Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê tông, bề mặt không còn loang lổ, ẩm và chiếu sáng.
d. Bảo dưỡng bê tông:
- Bê tông phải được bảo dưỡng khỏi ảnh hưởng xấu của điều kiện khí hậu sau khi đổ. Cần có các biện pháp thích hợp để tránh bê tông khỏi bị bốc hơi nước quá nhiều từ bề mặt do nhiệt độ cao hay/và các luồng gió khô và để duy trì nhiệt độ bê tông chỉ cao hơn 5°C so với nhiệt độ mát.
- Bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất là 7 ngày, khi dùng xi măng Portland thông dụng hay 4 ngày khi dùng xi măng đông nhanh, trừ phi TVGS đồng ý cho phép thời gian ngắn hơn.
- Trong thời kỳ bảo dưỡng bề mặt lộ ra ngoài, mặt phẳng của bê tông phải được che phủ khỏi bị bốc hơi quá đáng bằng các phương pháp sau:
	+ Ván đóng sát bề mặt bê tông.
	+ Trực tiếp và liên tục dùng nước, dưới dạng một lớp sương mỏng để không làm hư hỏng bề mặt.
	+ Bao phủ với một lớp không thấm nước sát với bề mặt bê tông để tránh sự lưu thông quá đáng của không khí.
	+ Dùng màng bảo dưỡng bề mặt
	+ Các phương pháp khác được chấp thuận.
	- Trong bất kỳ trường hợp nào, phương pháp bảo dưỡng không được làm hư hỏng bề mặt đã hoàn tất.
	- Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê tông cho đến khi bê tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê tông.
 	e. Công tác ván khuôn:
Đóng ván khuôn:
	- Ván khuôn phải được lắp đặt đảm bảo kết cấu có kích thước hình học đúng theo thiết kế
	- Các tấm ván khuôn phải được ghép cđảm bảo độ kín khít
	- Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được gông néo chắc chắn không bị chuyển vị, biến dạng trong suốt quá trình đổ bê tông.
Làm sạch ván khuôn:
	- Ván khuôn tiếp xúc với bê tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Các chất dầu lót này không được tiếp xúc với cốt thép hay với bê tông ở các mối liên kết khác.
	- Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.
Tháo gỡ ván khuôn:
	- Khi ván khuôn dùng cho các bề mặt thẳng đứng như các mặt hông của móng được tháo gỡ trong vòng ít hơn 15 giờ ở nhiệt độ 16°C, Đơn vị thi công phải cẩn thận tránh không làm hỏng bê tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và chi tiết chôn sẵn. Các biện pháp bảo dưỡng bê tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gỡ ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này và đồng thời bê tông phải được bảo vệ khỏi bị nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao bằng các phương pháp cách nhiệt thích hợp.
	- Đơn vị thi công có trách nhiệm tháo gỡ tất cả các thành phần của ván khuôn, các ván đỡ hay các thành phần chống đỡ nào của khuôn bê tông một cách an toàn.
4.9. Công tác chống thấm hầm cáp bằng keo PU (Polyurethane) (áp dụng đối với gói hầm cáp):
	- Phương pháp hiệu quả để xử lý vết nứt, mạch ngừng, và các khu vực rò rỉ nước bằng cách bơm hoặc phun vật liệu PU có tính đàn hồi cao vào sâu bên trong kết cấu, tạo ra lớp màng liền mạch, ngăn nước hiệu quả, đặc biệt là chống thấm ngược (từ bên trong ra ngoài) nhờ khả năng trương nở khi gặp nước. Quy trình bao gồm việc vệ sinh, khoan lỗ, lắp kim bơm, bơm keo chuyên dụng và chờ keo phản ứng để bịt kín hoàn toàn các mao mạch, vết nứt, tạo ra bề mặt chống thấm bền vững.
	- Công tác chống thấm cục bộ bằng keo PU dạng GEL là phương pháp bơm vật liệu Polyurethane trương nở (PU Foam) vào các điểm thấm như vết nứt, khe co giãn, quanh ống cáp (điểm tiếp xúc giữa ống cáp và thành hầm) để ngăn nước, tạo lớp màng cao su dẻo bịt kín hoàn toàn, thường dùng cho chống thấm ngược, xử lý nhanh các điểm rò rỉ nước mạnh nhờ khả năng trương nở và bám dính cao. Quy trình bao gồm vệ sinh, khoan lỗ xéo, đóng kim bơm, bơm áp lực cao cho đến khi keo trào ra, rồi bịt lại lỗ khoan.
4.10. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:
· Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý và chính quyền địa phương:
+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu
+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình
· Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của Trạm
· Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.
· Công tác chống thấm bằng keo PU (Polyurethane) là phương pháp hiệu quả để xử lý vết nứt, mạch ngừng, và các khu vực rò rỉ nước bằng cách bơm hoặc phun vật liệu PU có tính đàn hồi cao vào sâu bên trong kết cấu, tạo ra lớp màng liền mạch, ngăn nước hiệu quả, đặc biệt là chống thấm ngược (từ bên trong ra ngoài) nhờ khả năng trương nở khi gặp nước. Quy trình bao gồm việc vệ sinh, khoan lỗ, lắp kim bơm, bơm keo chuyên dụng và chờ keo phản ứng để bịt kín hoàn toàn các mao mạch, vết nứt, tạo ra bề mặt chống thấm bền vững.
4.11. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:
· Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.
· Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm.
· Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.
· Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.
· Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công
4.12. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.
Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.
Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.
5. Yêu cầu chung đối với vật tư, thiết bị.
	- Vật tư, vật liệu, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải mới 100% có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, sản xuất từ năm 2024 đến nay.
	- Trong quá trình thi công, nếu vật tư, vật liệu không đúng chủng loại trong hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có thể đề xuất vật tư, vật liệu tương đương thay thế. Nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật tư, vật liệu là tương đương. Khi có sự chấp nhận của Chủ đầu tư thì mới được phép sử dụng.
	- Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị của nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho công trình này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tương đương. Trong HSDT, nhà thầu cần phải nêu rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu, thiết bị đó. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật nhằm chứng minh sự đáp ứng các thông số theo yêu cầu tại hồ sơ mời thầu.
6. Yêu cầu kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị.
	- Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào cột “Nhà thầu chào” và lập bảng kê khai báo đầy đủ các thông tin sau: "nhà sản xuất", "xuất xứ", "mã hiệu" đối với tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị dưới đây. 
	- Ngày sản xuất tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị phải đáp ứng được sản xuất từ năm 2024 đến nay.
[bookmark: _GoBack]	- Cam kết có đầy đủ giấy chứng nhận hợp quy, sản phẩm có số lô, có mã KCS (mã chất lượng), tem chống hàng giả của nhà sản xuất cho tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị. Cung cấp các tài liệu nêu trên cho Chủ đầu tư khi thương thảo hợp đồng.
	- Cung cấp các tài liệu kỹ thuật để chứng minh khả năng đáp ứng thông số yêu cầu của HSMT đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị có yêu cầu về thông số kỹ thuật.
	- Nhà thầu phải cam kết sử dụng đúng các chủng loại vật tư, vật liệu theo HSDT và hợp đồng khi thực hiện công trình.
[bookmark: _Hlk49702386]6.1. Yêu cầu kỹ thuật về vật tư, vật liệu chính
6.1.1. Xi măng
	STT
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn
	TCVN 6260 : 2009 hoặc tương đương
	

	2
	Công nghệ sản xuất
	Công nghệ sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô
	


6.1.2. Cát xây dựng
	STT
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn
	TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
	


6.1.3. Đá dăm, đá hộc
	STT
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn
	TCVN 4085:2011 hoặc tương đương
	


6.1.4. Thép
	STT
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn
	TCVN 1651-1985, TCVN 1651–2008 hoặc tương đương
TCVN 7571-16:2017 hoặc tương đương
	


6.1.5. Ống nhựa PVC
	STT
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn
	TCVN 6151-1 : 2002 hoặc tương đương.
	


6.1.6. Chống thấm
	STT
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn
	TCVN 5718 : 1993 hoặc tương đương.
	


6.1.7. Keo PU chống thấm
	STT
	Mô tả đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Tiêu chuẩn
	* Thông số kỹ thuật chi tiết 
- Thành phần: Keo gốc Polyurethane 1 thành phần.
- Độ nhớt: ≤ 1.0×103 mpa.s.
- Thời gian đông kết: Khoảng 3 giờ để đông kết hoàn toàn.
- Thời gian bắt đầu trương nở: 5 phút.
- Độ trương nở: Từ 12-20 lần thể tích ban đầu khi tiếp xúc với nước.
- Độ đàn hồi: Cao sau khi trương nở.
- Độ bám kết dính: 1000 CPS
- Khả năng kháng hóa chất: Tốt, có thể phản ứng với axit, kiềm và nước biển mà không ảnh hưởng đến tính chất của bọt.
- Độ hòa tan nước: Tốt
	


IV. Các bản vẽ: Theo file phương án đính kèm.

